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	Số:  19 /QĐ-UBND
	Ích Hậu, ngày 30 tháng 03 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách thực hiện tiêu chí 18.4 xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019
Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp pháp luật;
Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp pháp luật;
Xét đề nghị của Chuyên trách nông thôn mới, công chức Tư pháp - Hộ tịch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức phụ trách và phối hợp xây dựng hồ sơ thực hiện tiêu chí 18.4 xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Các đồng chí cán bộ, công chức có tên căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu
Văn phòng - Thống kê và các ban, ngành, đoàn thể và các cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Đảng Ủy, HĐND, MTTQ xã;
- các thôn;
- Lưu: VT. HS.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Trường
    


PHỤ LỤC
Phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện
tiêu chí 18.4 xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
(Kèm theo Quyết định số: 19/QĐ-UBND ngày  30/03 /2023 của UBND xã Ích Hậu)
 

	TT
	Nội dung tiêu chí

	Người phụ trách

	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn
	Đ/c. Phan Thị Vân -  Văn phòng UBND xã. 
Đ/c Hoàng Văn Ngọc- Tư pháp;
Đ/c Đặng Ngọc Ạnh- CC địa chính;

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi – CC Kế toán

Đ/c Bùi Công Minh - CC Văn Hóa

Đ/c Nguyễn Quốc Phong- CCVH-CS 
Đ/c Nguyễn Thị Nhật Ánh- NTM 
Đ/c Trần Hữu Cường (Trưởng công an xã)

	Chỉ tiêu 1
	Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản QPPL được cơ quan có thẩm quyền giao.
	

	Chỉ tiêu 2
	Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.
	Đ/c. Phan Thị Vân -  Văn phòng UBND xã
Đ/c Hoàng Văn Ngọc- Tư pháp;

Đ/c Đặng Ngọc Ạnh- CC địa chính;

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi – CC Kế toán

Đ/c Bùi Công Minh - CC Văn Hóa

Đ/c Nguyễn Quốc Phong- CCVH-CS 

Đ/c Nguyễn Thị Nhật Ánh- NTM 

Đ/c Trần Hữu Cường (Trưởng công an xã)


	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	Chỉ tiêu 1
	Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn

 
	Đ/c Nguyễn Xuân Trường Chủ tịch UBND xã và Đ/c Bùi Trọng Đỉnh, phó Chủ tịch UBND xã, Trần Kim Quy PCT UBND xã Chủ trì
Phan Thị Vân–  Văn phòng  UBND xã 

Và các đồng chí có liên quan đến nội dung cần công khai.

	Chỉ tiêu 2
	Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đ/c Nguyễn Xuân Trường Chủ tịch UBND xã và Đ/c Bùi Trọng Đỉnh, phó Chủ tịch UBND xã, Trần Kim Quy, PCT UBND xã Chủ trì

Phan Thị Vân  Văn phòng UBND xã 

Và các đồng chí có liên quan đến nội dung cần công khai.

	Chỉ tiêu 3
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật;
	Đ/c. Hoàng Văn Ngọc-
Tư pháp – Hộ tịch chủ trì xây dựng, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể

	Chỉ tiêu 4
	Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở;
	Đ/c Hoàng Văn Ngọc CC Tư pháp xã, Đ/c Bùi Công Minh CC Văn Hóa XH

	Chỉ tiêu 5
	Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật;
	Đ/c Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã; 
Đ/c. Hoàng Văn Ngọc CC Tư pháp – Hộ tịch; 

.


	Chỉ tiêu 6
	Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi – Kế toán trưởng.

	Tiêu chí 3
	Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý
	

	Chỉ tiêu 1
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở;
	Ủy ban mặt trận tổ quốc xã; 
Tổ hòa giải các thôn, ban công tác mặt trận.


	Chỉ tiêu 2
	Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở;
	Đ/c Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã;
Đ/c. Hoàng Văn Ngọc CC Tư pháp – Hộ tịch; 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi – Kế toán trưởng.

	Chỉ tiêu 3
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý.
	Đ/c. Hoàng Văn Ngọc CC Tư pháp – Hộ tịch; 

Các đồng chí tuyên truyền viên pháp luật;

	Tiêu chí 4
	Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
	

	Chỉ tiêu 1
	Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương;
	Đ/c Nguyễn Đình Thông –P BTTT Đảng ủy
Đ/c Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND;

Đ/c Phan Bá Đấu – Chủ tịch UBMTTQ xã;

Đ/c Hoàng Văn Ngọc - Tư pháp – Hộ tịch;
các Đ/c Công chức các ngành có liên quan đến nội dung đối thoại và bí thư, thôn trưởng các thôn 

	Chỉ tiêu 2
	Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
	Đ/c Nguyễn Đình Thông– PBTTT Đảng ủy
Đ/c Nguyễn Xuân Trường– Chủ tịch UBND;

Đ/c Phan Bá Đấu – Chủ tịch UBMTTQ xã công hức chuyên môn các ngành chuẩn bị nội dung, tham mưu cách thức tổ chức để Nhân dân quyết định.



	Chỉ tiêu 3
	Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
	Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND; Đ/c Phan Bá Đấu - Chủ tịch UBMTTQ xã; Các đồng chí công chức chuyên môn chuẩn bị nội dung, tham mưu cách thức tổ chức để nhân dân biểu quyết.



	 Chỉ tiêu 4
	Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
	 Đ/c Nguyễn Đình Thông – BTTT Đảng ủy; Đ/c Bùi Trọng Đỉnh – phó Chủ tịch UBND; Đ/c Trần Kim Quy PCT UBND xã, Đ/c Phan Bá Đấu– Chủ tịch UBMTTQ xã; Các đồng chí công chức chuyên môn chuẩn bị nội dung, tham mưu cách thức tổ chức lấy ý kiến



	Chỉ tiêu 5
	Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
	Đ/c Phan Bá Đấu– Chủ tịch UBMTTQ xã

	Tiêu chí 5:
	Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
	Đ/c Nguyễn Xuân Trường Chủ tịch UBND xã Chủ trì

Phan Thị Vân–  Văn phòng UBND xã, Hoàng Văn Ngọc CC Tư pháp xã


	Chỉ tiêu 1
	Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo;
	Đ/c Nguyễn Xuân Trường Chủ tịch UBND xã và Đ/c Bùi Trọng Đỉnh PCT UBND xã Đ/c Trần Kim Quy PCT UBND xã chủ trì

Phan Thị Vân–  Văn phòng UBND xã 



	Chỉ tiêu 2
	Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính;
	Đ/c Đ/c Hoàng Văn Ngọc - Tư pháp;

Đ/c Đặng Ngọc Anh- CC địa chính;

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi – CC Kế toán

Đ/c Bùi Công Minh – CC Văn Hóa

Đ/c Nguyễn Quốc Phong- CCVH-CS 

Đ/c Trần Hữu Cường (Trưởng công an xã)

	Chỉ tiêu 3
	Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
	Đ/c Nguyễn Đình Thông– PBTT Đảng ủy chủ trì

Đ/c Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND chủ trì

	Chỉ tiêu 4
	Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
	Công an Xã
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